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	Bộ Công an
	Đối với dự thảo Danh mục, Bộ Công an đề nghị đưa 02 văn bản do Bộ Công an chủ trì soạn thảo ra khỏi Danh mục là: Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không; Nghị định số 75/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không vì 02 văn bản này đã được Bộ Công an đưa vào thực hiện pháp điển đề mục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (đã được Chính phủ thông qua)
	Tiếp thu chỉnh lý Danh mục
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	Thanh tra

Chính phủ
	Đề nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung thêm vào Danh mục văn bản QPPL có nội dung liên quan đến đề mục theo quy định và bổ sung một số văn bản vào Danh mục các văn bản QPPL có nội dung liên quan như sau:
· Luật số 56/2010/QH12 Thanh tra
· Luật số 02/2011/QH13 Khiếu nại

· Luật số 25/2018/QH14 Tố cáo

· Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Thanh tra

· Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

· Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Vì các ĐIều 8, 10, 136, 138, 153, 170, 171 của Luật Hàng không dân dụng có liên quan đến các VBQPPL trên
	- Tiếp thu một phần ý kiến góp ý của Thanh tra Chính phủ, theo đó Bộ GTVT đã chỉ dẫn các quy định chung về thanh tra nhà nước (đặc biệt là các quy định về Thanh tra chuyên ngành).

- Điều 8 của Luật HKDDVN là điều quy định về các nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng, hoạt động nào liên quan đến lĩnh vực pháp luật tương ứng sẽ đương nhiên áp dụng pháp luật đó. Do đó nếu chỉ dẫn hệ thống QPPL liên quan đến các nội dung quản lý nhà nước tại điều này sẽ rất nhiều, không chỉ hệ thống pháp luật về thanh tra, khiếu nại và tố cáo.

- Riêng các quy định về khiếu nại được nêu ở Luật HKDDVN là các khiếu nại giữa hành khách, người gửi hàng với người vận chuyển (hãng hàng không) nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Khiếu nại 2011.
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	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Đối với dư thảo Kế hoạch, đề nghị bổ sung việc phối hợp với các Bộ có liên quan ký xác thực đối với dự thảo Kế quả pháp điển thuộc thẩm quyền của các Bộ, vì danh mục văn bản QPPL thuộc nội dung đề mục có văn bản thuộc thẩm quyền pháp điển của các Bộ khác như: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,…
Đối với Danh mục văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục, đề nghị bổ sung các văn bản sau: Luật Đất đai năm 2013; Thông tư liên tịch số 17/2016/TT-BGTVT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định về quản lý, sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Kế hoạch.
Đã tiếp thu và chỉ dẫn đến các văn bản nêu này trong quá trình thực hiện pháp điển
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	· Về dự thảo Kế hoạch, đề nghị xây dựng dự thảo Kế hoạch theo hướng quy định cụ thể về nội dung công việc, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; kết quả; thời gian hoàn thành. Đồng thời, bổ sung nội dung về pháp điển các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền pháp điển của các Bộ khác: Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để làm cơ sở thực hiện

· Về Danh mục văn bản QPPL đã thu thập để pháp điển đối với đề mục hàng không dân dụng: đề nghị rà soát, không thực hiện pháp điển Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Đề mục này. Các văn bản này sẽ được pháp điển tại Đề mục xử lý vi phạm hành chính
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Danh mục
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	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	· Đề nghị đưa Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ phê duyệt dự thảo Quyết định 
· Các Quyết đính số 4616/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2015 và số 2485/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã được đưa vào phần căn cứ phê duyệt của dự thảo Quyết định. Vì vậy việc đưa 2 quyết định này vào phần căn cứ ban hành là không phù hợp
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định
Giải trình: việc đưa 02 Quyết định này vào dư thảo Kế hoạch để làm rõ cơ sở xây dựng Kế hoạch 
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	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị bổ sung vào Danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển đối với các văn bản sau:
· Quyết định số 100/2004/QĐ-BQP ngày 16/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy tắc bay, quản lý điều hành bay trong vùng trời Việt Nam

· Quyết định số 159/2006/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các khu vực cấm bay trên vùng trời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

· Thông tư số 16/2018/TT-BQP ngày 03/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế phối hợp bảo đảm bay giữ Quân chủng Phòng không không quân và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Danh mục
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	Bộ Y tế 
	Nhất trí đưa Thông tư liên tịch số 18/2012/TT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám chữa cho nhân viên hàng không vào pháp điển tại Đề mục HKDD. Tuy nhiên, điểm a khoản 1 Phụ lục quy định điều kiện cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ Y tế ban hành hoặc liên tịch ban hành. Do đó, đề nghị cập nhật tình trạng hết hiệu lực 1 phần đối với Thông tư trong danh mục pháp điển.
Đề nghị bổ sung danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đế Đề mục để thực hiện chỉ dẫn pháp điển theo quy định tại Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển, theo đó, đề nghị xem xét bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, đang còn hiệu lực vào danh mục văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục hàng không dân dụng bao gồm:
· Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (nội dung về tổ chức, điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến điều 70 Luật Hàng không dân dụng);

· Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép haotj động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (nội dung về tổ chức, điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến Điều 70 Luật Hàng không dân dụng)
	Tiếp thu
Tiếp thu và chỉ dẫn đến các văn bản này trong quá trình thực hiện pháp đển đề mục hàng không dân dụng
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	Bộ Xây dựng
	· Điều 12 Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay quy định về đầu tư cảng hàng không, sân bay có nội dung liên quan đến Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án xây dựng
· Điều 13 Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng có nội dung liên quan đến Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2020 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan độ thị, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

· Điều 74 Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay quy định về hoạt động quảng cáo có nội dung liên quan đến Thông tư số 04/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

· Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không: Điều 8 quy định về xử lý công trình hàng không hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp có liên quan đến Điều 45 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Điều 11 quy định về quản lý thanh toán, quyết toàn chi phí bảo trì công trình hàng không có nội dung liên quan đến Điều 42 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

· Đề nghị bổ sung Danh mục văn bản QPPL có nội dung liên quan đến đề mục Hàng không dân dụng, trong đó, có các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã nêu trên để thực hiện chỉ dẫn khi pháp điển đề mục.
	- Đã tiếp thu và thực hiện chỉ dẫn tại Đề mục HKDD nội dung liên quan đến Luật Xây dựng 2014; Thông tư số 04/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Điều 42 và Điều 45).
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	Bộ Khoa học – Công nghệ
	· Về danh mục văn bản QPPL đã thu thập để pháp điển đối với đề mục hàng không dân dụng trong dự thảo kế hoạch, đề nghị rà soát, bổ sung các thông tư của Bộ trưởng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng 
	Giải trình: qua rà soát, Bộ Giao thông vận tải không ban hành quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực hàng không dân dụng
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	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	· Tại căn cứ số 4 của dự thảo Quyết định, đề nghị thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg bằng Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 nêu trên

· Đề nghị xem xét lại việc đưa Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay và Nghị định số 02/2012/NĐ-CP và Danh mục văn bản QPPL để thực hiện pháp điển Đề mục Hàng không dân dụng để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp lệnh pháp điển hệ thông văn bản QPPL

· Đối với Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay, đề nghị có đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung thành đề mục mới theo quy định
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Danh mục

Nghiên cứu tiếp thu 
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	Bộ Tài chính 
	Đề nghị đưa ra khỏi Danh mục văn bản QPPL thực hiện pháp điển tại đề mục đối với 06 văn bản sau:

· Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016, Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, Thông tư số 27/2019/TT-BTC, Thông tư số 146/TT-BTC ngày 6/10/2016, Thông tư số 194/TT-BTC ngày 8/11/2016 do các văn bản đã được thực hiện pháp điển tại đề mục Phí và Lệ phí do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

· Thông tư số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016 do văn bản dự kiến đưa vào pháp điển tại đề mục Hải quan do Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì thực hiện
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Danh mục
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	Bộ Tư pháp
	Về dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch

1. Tại phần căn cứ ban hành Quyết định, đề nghị thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ bằng Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục 

2. Để việc thực hiện pháp điển đối với đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành theo thời hạn dự kiến tại dự thảo Kế hoạch, Bộ Tư pháp cho rằng, nội dung mục II dự thảo Kế hoạch cần thể hiện theo hướng có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Vụ Pháp chế của Bộ Giao thông vận tải

Về dự thảo Danh mục văn bản QPPL

1. Đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đề mục nghiên cứu việc thực hiện thu thập văn bản QPPL để pháp điển đối với đề mục theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy  định chi tiết thi hành định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL.

2. Sau khi rà soai rà soát, Bộ Tư pháp không bổ sung thêm văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp để pháp điển vào nội dung đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Đối với dự thảo Danh mục văn bản hiện nay, Quý Bộ đang dự kiến pháp điển Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và Thông tư số 01/2019/TT-BTP ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển vào đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam. Bộ Tư pháp thấy rằng đây là 02 danh mục có nội dung thuộc về đề mục Đăng ký giao dịch bảo đảm, vì vậy cần đưa ra khỏi Danh mục văn bản có nội dung thuộc đề mục và đưa vào Danh mục có nội dung liên quan của đề mục Hàng không dân dụng  Việt Nam.

3.  Ngoài ra, Bộ Tư pháp nhận thấy có một số văn bản QPPL trong dự thảo Danh mục văn bản thuộc thẩm quyền của bộ, ngành khác có nội dung thuộc đề mục khác. Đề nghị Quý Bộ phối hợp thêm với các bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát  lại và thống nhất văn bản có nội dung thuộc đề mục hay văn bản có nội dung liên quan. Cụ thể như sau:

· Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay số 11/2010/UBTVQH11 ngày 16/3/2010: Pháp điển vào đề mục thủ tục bắt giữ tàu bay.

· Nghị định số 02/2012/NĐ-CP ngày 11/01/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thu hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ: Pháp điển vào đề mục Thủ tục bắt giữ tàu bay.

· Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/9/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về khách hàng trước khi nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không: Pháp điển vào đề mục Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

· Nghị định số 75/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số  27/2011/NĐ-CP ngày 09/9/2011: Pháp điển vào đề mục Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

· Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng: Pháp điển vào đề mục Xử lý vi phạm hành chính.

· Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định biểu mẫu văn bản, mẫu quyêt định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng: Pháp điển vào đề mục Xử lý vi phạm hành chính.

· Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng: Pháp điển vào đề mục Bảo vệ môi trường.

· Thông tư số 33/2013/TT-BGTVT  15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Thanh tra  Cục Hàng không Việt Nam: Pháp điển vào đề mục Thanh tra 

· Thông tư số 36/2915/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không: Pháp điển vào đề mục Giá.

· Thông tư liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 20/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không: Pháp điển vào đề mục Hải quan.

· Thông tư số 146/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam: Pháp điển vào đề mục phí và lệ phí.

· Thông tư số 193/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không: Pháp điển vào đề mục Phí và lệ phí.

· Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam: Pháp điển vào đề mục Phí và lệ phí.

· Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay: Pháp điển vào đề mục Phí và lệ phí.

4. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển đề mục rà soát chỉnh lý Danh mục văn bản và phối hợp với các bộ, ngành liên quan cập nhật đầy đủ văn bản QPPL được sử dụng pháp điển với đề mục Hàng không dân dụng Việt Nam trên CSDL quốc gia về pháp luật (http://vbql.vn) theo quy định để thuận lợi trong quá trình thực hiện pháp điện đề mục này thông qua việc sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
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Tiếp thu rà soát chỉnh lý danh mục.
	

	
	
	Các Cơ quan thống nhất: Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban dân tộc, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao.
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